
     SỞ Y TẾ TIỀN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 BỆNH VIỆN TÂM THẦN                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:  140  / BVTT-KD              Tiền Giang, ngày 26 tháng 05 năm 2023
V/v xin báo giá hóa chất xét nghiệm

Kính gửi: Qúi Công ty

Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang có kế hoạch đấu thầu mua sắm hóa chất 
xét nghiệm để sử dụng trong điều trị. Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang nhờ Qúi 
Công ty báo giá các mặt hàng sau: 

Stt Tên hàng hóa
ĐVT; Qui 
cách đóng 

gói

Hãng sx; Nước 
sx

Đơn giá 
(+ VAT) đ

Hóa chất xét nghiệm
I. Hóa chất sử dụng cho máy Excel 2280
1 EX Lyse 500ml
2 EX Iso 20lít
3 EX Zyme 10lít
4 Ex - Flo  10lít
5 AMP HEMOTROL 5D Kit I
II. Hóa chất sử dụng cho máy sinh hóa MONARCH 400; TECO 

TC 3300
1  ALT/GPT 
2  AST/GOT 
3  Cholesterol 
4  Creatinine 
5  Glucose Oxidase Trinder 
6  Triglyceride 
7  BUN 
8  LDL Direct 
9  HDL Direct 
10  HDL/LDL Calibrator 
11 Autocal H
12 Quantinorm 
13 Quantipath



14 Nước rửa sinh hóa
15 Bóng đèn sinh hóa

                                          
Nhờ Qúi Công ty cho báo giá theo mẫu trên, mọi vấn đề xin liên hệ: ĐT 

Khoa Dược BVTT: 02733.604241 – 0918.323 699 (DS TÀI)

Chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:                                                                                  GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Lưu: VT, KD.
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